
Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Trần Hoàng Linh 17-Jan-04 0800051  5A Lê Lợi Phòng 01

2 Hà Hùng Thắng 8-Aug-04 0800052  5A Lê Lợi Phòng 01

3 Phạm Tuấn Kiệt 14-Aug-06 0800045  3A Lê Lợi Phòng 01

4 Nguyễn Trần Minh Ngọc 2-Dec-05 0800049  4B Lê Lợi Phòng 01

5 Đặng Cao Mỹ Uyên 10-Mar-05 0800048  4B Lê Lợi Phòng 01

6 Trần Nguyễn Minh Thụy 22-Feb-06 0800072 3A5 Lê Thành Duy Phòng 01

7 Trần Trí Nghĩa 1-Jul-05 0800089 4A3 Lê Thành Duy Phòng 01

8 Phùng Gia Huy 24-May-05 0800077 4A1 Lê Thành Duy Phòng 01

9 Nguyễn Ngọc Ý 6-Mar-05 0800090 4A3 Lê Thành Duy Phòng 01

10 Nguyễn Tuấn Minh 28-Jul-05 0800091 4A3 Lê Thành Duy Phòng 01

11 Trần Thị Thanh Nga 31-Jan-05 0800092 4A3 Lê Thành Duy Phòng 01

12 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19-Sep-05 0800099 4A6 Lê Thành Duy Phòng 01

13 Nguyễn Thảo Nhi 4-Sep-04 0800116 5A3 Lê Thành Duy Phòng 01

14 Tăng Vĩnh Khang 30-Jun-06 0800055 3A2 Lê Thành Duy Phòng 01

15 Đoàn Bùi Thảo Nhi 21-Apr-06 0800062 3A2 Lê Thành Duy Phòng 01

16 Bùi Quang Vinh 24-Nov-05 0800080 4A2 Lê Thành Duy Phòng 01

17 Nguyễn Thị Bạch Ngân 30-Nov-04 0800106 5A1 Lê Thành Duy Phòng 01
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18 Lê Quang Duy 6-Nov-04 0800119 5A3 Lê Thành Duy Phòng 01

19 Huỳnh Mỹ Khánh Linh 8-Sep-05 0800095 4A4 Lê Thành Duy Phòng 01

20 Nguyễn Hùng Danh 15-Jul-04 0800114 5A2 Lê Thành Duy Phòng 01

21 Trần Ngọc Uyên Phương 28-May-05 0800085 4A3 Lê Thành Duy Phòng 01

22 Đỗ Yến Vy 28-Mar-04 0800113 5A1 Lê Thành Duy Phòng 01

23 Võ Ngọc Mỹ Linh 1-Jan-05 0800100 4A6 Lê Thành Duy Phòng 01

Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Võ Nguyễn Mai Hương 9-Aug-05 0800082 4A2 Lê Thành Duy Phòng 02

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 12-Mar-05 0800083 4A2 Lê Thành Duy Phòng 02

3 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 11-Mar-06 0800060 3A2 Lê Thành Duy Phòng 02

4 Nguyễn Tuấn Minh 22-Mar-04 0800109 5A1 Lê Thành Duy Phòng 02

5 Trương Hoàn Mỹ 26-Dec-06 0800065 3A4 Lê Thành Duy Phòng 02

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28-Mar-05 0800084 4A2 Lê Thành Duy Phòng 02

7 Nguyễn Trương Kỳ Long 24-Jul-06 0800067 3A4 Lê Thành Duy Phòng 02

8 Trương Yến Nhi 1-Jan-05 0800101 4A6 Lê Thành Duy Phòng 02

9 Lê Gia Hân 3-Jul-06 0800059 3A2 Lê Thành Duy Phòng 02

10 Phạm Trần Minh Trân 16-Sep-05 0800102 4A6 Lê Thành Duy Phòng 02

11 Hoàng Trần Mỹ Duyên 12-Mar-06 0800061 3A2 Lê Thành Duy Phòng 02

12 Lê Hoàng Gia Bảo 19-Dec-06 0800056 3A2 Lê Thành Duy Phòng 02

13 Phạm Thị Đỗ Quyên 14-Jan-04 0800227 5 Long Hương Phòng 02

14 Đỗ Tâm Nguyên 10-Oct-06 0800228 3 Long Hương Phòng 02

15 Phan Thùy Linh 2-Feb-05 0800159  4C Nguyễn Bá Ngọc Phòng 02

16 Trần Ngô Trúc Khuê 11-Oct-05 0800169  4C Nguyễn Bá Ngọc Phòng 02

17 Phạm Trần Ngọc Minh 2-Aug-06 0800154  3H Nguyễn Bá Ngọc Phòng 02



18 Phạm Mai Linh 17-Feb-05 0800161  4E Nguyễn Bá Ngọc Phòng 02

19 Lưu Lâm Vũ 21-Apr-04 0800528  4A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 02

20 Văn Võ Hương Giang 14-Sep-04 0800542  5A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 02

21 Mai Thái Bảo Ngân 10-Dec-04 0800543  5A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 02

22 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13-Jul-05 0800529  4B Nguyễn Thanh Đằng Phòng 02

23 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12-May-05 0800532  4C Nguyễn Thanh Đằng Phòng 02

Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Nguyễn Lê Hà Vĩnh 10-Nov-04 0800545  5E Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

2 Nguyễn Bảo Hân 17-Dec-05 0800522  4A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

3 Nguyễn Ngọc Hồng Trân 13-Sep-05 0800527  4A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

4 Nguyễn Trần Tiến 23-Jan-04 0800540  5A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

5 Trần Quý Bảo Ngọc 1-Mar-04 0800546  5D Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

6 Nguyễn Lan Khanh 28-Dec-06 0800506  3B Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

7 Đặng Phòng Phú 6-Feb-05 0800531  4C Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

8 Phạm Minh Chiến 5-Jun-05 0800536  4C Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

9 Nguyễn Thành Nhân 10-Jan-06 0800507  3B Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

10 Nguyễn Nam Hạnh 3-Feb-05 0800521  4A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

11 Võ Trần Bảo Châu 15-Jun-06 0800505  3B Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

12 Nguyễn Trần Đình Thuận 30-Apr-06 0800515  3A Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

13 Huỳnh Phương Anh 26-Oct-06 0800504  3B Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

14 Nguyễn Thụy Khánh Phương 27-Mar-06 0800512  3E Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

15 Nguyễn Trung Kiên 5-Jun-05 0800537  4E Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03

16 Đỗ Quỳnh Anh 20-Oct-06 0800514  3D Nguyễn Thanh Đằng Phòng 03



17 Nguyễn Mạnh Tuấn Minh 2-Mar-06 0800177 3A3 Trường Sơn Phòng 03

18 Phạm Quốc Khánh 15-May-05 0800209 4A5 Trường Sơn Phòng 03

19 Phan Thị Minh Thái 16-Dec-05 0800192 4A2 Trường Sơn Phòng 03

20 Ngô Việt Hảo 12-Apr-04 0800212 4A5 Trường Sơn Phòng 03

21 Trần Lê Ngọc Trâm 25-Oct-06 0800182 3A4 Trường Sơn Phòng 03

22 Nguyễn Trần Vân Anh 14-Apr-06 0800171 3A1 Trường Sơn Phòng 03

23 Dương Bảo Khanh 14-Oct-06 0800173 3A2 Trường Sơn Phòng 03

Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Nguyễn Thị Minh Anh 22-Jan-05 0800210 4A5 Trường Sơn Phòng 04

2 Phạm Thị Kim Ngân 21-Nov-05 0800211 4A5 Trường Sơn Phòng 04

3 Nguyễn Lâm Gia Bảo 5-Aug-06 0800172 3A2 Trường Sơn Phòng 04

4 Kim Bảo Anh 24-Oct-06 0800170 3A1 Trường Sơn Phòng 04

5 Lê Thành Đạt 29-Nov-05 0800260 4.2 Bùi Thị Xuân Phòng 04

6 Đỗ Ngọc Anh 3-Aug-04 0800266 5.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

7 Ngô Trí Sĩ 21-Dec-04 0800267 5.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

8 Trần Kiêm Gia Hưng 17-Aug-04 0800269 5.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

9 Võ Lý Trà My 24-Jan-06 0800257 3.7 Bùi Thị Xuân Phòng 04

10 Nguyễn Nhật Quang 9-Apr-06 0800256 3.4 Bùi Thị Xuân Phòng 04

11 Cao Quốc Tuấn 5-Jul-04 0800268 5.2 Bùi Thị Xuân Phòng 04

12 Đỗ Phan Hương Giang 15-Jan-06 0800252 3.5 Bùi Thị Xuân Phòng 04

13 Văn Huy Sơn 16-Aug-06 0800255 3.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

14 Đỗ Cao Diệu Huyền 31-Oct-05 0800261 4.2 Bùi Thị Xuân Phòng 04

15 Nguyễn Thiện Nhân 8-Nov-06 0800250 3.2 Bùi Thị Xuân Phòng 04



16 Nguyễn Thành Trung 14-Oct-05 0800263 4.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

17 Nguyễn Lê Hoàng Yến 24-Apr-05 0800265 4.4 Bùi Thị Xuân Phòng 04

18 Châu Anh Kiệt 20-Dec-04 0800272 5.4 Bùi Thị Xuân Phòng 04

19 Trần Thành Thuận 16-Jan-06 0800254 3.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

20 Nguyễn Quỳnh Ngân 13-Feb-05 0800262 4.1 Bùi Thị Xuân Phòng 04

21 Lâm Minh Thức 8-Mar-05 0800264 4.3 Bùi Thị Xuân Phòng 04

22 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 3-Apr-06 0800259 3.6 Bùi Thị Xuân Phòng 04

23 Phạm Dương Đức Mạnh 20-Feb-05 0800249  4E Nguyễn Thị minh Khai Phòng 04

Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 13-Oct-04 0800501 5 Lê Thị Hồng Gấm Phòng 05

2 Dương Minh Hoàng 2-Feb-06 0800499 3 Lê Thị Hồng Gấm Phòng 05

3 Trần Bùi Thanh Trúc 5-Dec-05 0800500 4 Lê Thị Hồng Gấm Phòng 05

4 Nguyễn Hoàng Thái 19-Aug-04 0800276  5A Long Điền Phòng 05

5 Hồ Đức Huy 21-Feb-04 0800275  5A Long Điền Phòng 05

6 Nguyễn Hữu Phú 7-Oct-05 0800244  4A Cao Văn Ngọc Phòng 05

7 Bạch Nguyễn Thái Hoà 6-Jul-04 0800302  5B Chu Văn An Phòng 05

8 Đỗ Ngọc Phụng 3-Jan-04 0800232  5B Lương Thế Vinh Phòng 05

9 Nguyễn Đăng Khoa 1-Jan-04 0800239  5A Cao Văn Ngọc Phòng 05

10 Hồ Mẫn Ny 20-May-06 0800292  3B Chu Văn An Phòng 05

11 Nguyễn Thành Đạt 2-Mar-05 0800284  4D Lý Tự Trọng Phòng 05

12 Nguyễn Tân 4-Nov-04 0800289  5A Phạm Ngũ Lão Phòng 05

13 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 22-Nov-04 0800313  5A Lê Lợi Phòng 05

14 Trần Dương Khánh Ngọc 3-Apr-06 0800231  3B Lương Thế Vinh Phòng 05



15 Hồ Đức Duy 6-Jul-05 0800281  4B Long Điền Phòng 05

16 Nghiêm Thị Hồng Nhạn 6-Sep-04 0800241  5A Cao Văn Ngọc Phòng 05

17 Lê Công Gia Hưng 31-May-06 0800283  3B Lý Tự Trọng Phòng 05

18 Trà Thanh Phúc 16-Jun-06 0800282  3A Lý Tự Trọng Phòng 05

19 Ngô Nhã Quyên 26-Jan-04 0800301  5B Chu Văn An Phòng 05

20 Nguyễn Vũ Bảo Yến 20-Jul-05 0800285  4D Lý Tự Trọng Phòng 05

21 Nguyễn Thị Ngọc Thuận 18-Oct-03 0800300  5B Chu Văn An Phòng 05

22 Hà Nguyễn Anh Thư 10-Apr-06 0800294  3B Chu Văn An Phòng 05

23 Vũ Trần Hồng Ngân 21-Mar-04 0800383 5/3 Nguyễn Thái Học Phòng 05

Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Nguyễn Nghĩa Phúc 9-Apr-04 0800388  5/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

2 Nguyễn Văn Duy 20-Jul-04 0800389  5/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

3 Nguyễn Trần Ngọc Khánh 12-Apr-04 0800394  5/8 Nguyễn Thái Học Phòng 06

4 Phạm Minh Châu 18-Feb-05 0800376  4/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

5 Hoàng Quốc Việt 4-Mar-04 0800390  5/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

6 Ngô Hoàng Nguyên 31-Oct-04 0800391  5/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

7 Nguyễn Tuấn Minh 5-Oct-05 0800377  4/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

8 Nguyễn Tuấn Khanh 10-Aug-05 0800374  4/3 Nguyễn Thái Học Phòng 06

9 Vũ Ngọc Yến Mi 13-Feb-04 0800384  5/3 Nguyễn Thái Học Phòng 06

10 Nguyễn Trang Nhung 1-May-04 0800385 5 Nguyễn Thái Học Phòng 06

11 Võ Trịnh Thanh Tiên 11-Dec-04 0800387  5/6 Nguyễn Thái Học Phòng 06

12 Nguyễn Hoàng Đăng Bảo 6-Mar-06 0800349  3/5 Nguyễn Thái Học Phòng 06

13 Phùng Công Khang 10-Mar-06 0800361  3/5 Nguyễn Thái Học Phòng 06

14 Thân Trọng Quỳnh Giang 25-May-06 0800356  3/5 Nguyễn Thái Học Phòng 06



15 Nguyễn Phạm Hoàng Vương 7-Jun-05 0800381  4/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

16 Nguyễn Minh Nhật 16-Aug-04 0800392  5/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

17 Lê Nhất Huy 1-May-05 0800375  4/4 Nguyễn Thái Học Phòng 06

18 Trần Hữu Mạnh 30-Nov-06 0800352  3/5 Nguyễn Thái Học Phòng 06

19 Bùi Thị Quỳnh Như 3-Jan-05 0800600 4 Nguyễn Thái Học Phòng 06

20 Đoàn Minh Phương 29-Aug-06 0800367  3/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

21 Trần Khánh Linh 18-Mar-06 0800368  3/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

22 Cao Phương Uyên 16-Oct-06 0800362  3/3 Nguyễn Thái Học Phòng 06

23 Đỗ Nam Khánh 13-Dec-06 0800350  3/5 Nguyễn Thái Học Phòng 06

24 Lê Trung Hiếu 18-Dec-06 0800371  3/7 Nguyễn Thái Học Phòng 06

Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Số Phòng

1 Hồ Diên Đăng Khoa 20-Sep-04 0800471 Lớp 5 Trưng Vương Phòng 7

2 Nguyễn Đức Nghi 4-Dec-04 0800473 Lớp 5 Trưng Vương Phòng 7

3 Ngô Đăng Hào 11-Feb-05 0800458 Lớp 4 Trưng Vương Phòng 7

4 Nguyễn Phương Uyên 13-Feb-05 0800459 Lớp 4 Trưng Vương Phòng 7

5 Dương Bình Minh 23-Jun-04 0800469 Lớp 5 Trưng Vương Phòng 7

6 Nguyễn Vũ Hồng Anh 5-Jan-05 0800457 Lớp 4 Trưng Vương Phòng 7

7 Nguyễn Dương Thiều Quang 3-Mar-07 0800444 Lớp 2 Trưng Vương Phòng 7

8 Trần Hùng Minh 9-Apr-04 0800470 Lớp 5 Trưng Vương Phòng 7

9 Chu Nguyễn Bảo Ngọc 23-Jun-05 0800454 Lớp 4 Trưng Vương Phòng 7

10 Đinh Tuấn Khang 26-Feb-07 0800445 Lớp 2 Trưng Vương Phòng 7

11 Ngô Minh Tuấn 16-Dec-04 0800490 Lớp 5 Trưng Vương Phòng 7


